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KẾ HOẠCH 

Triển khai Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật phòng,  

chống tác hại của rượu, bia; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 226/ KH – UBND  ngày 13/10/2021 của UBND 

huyện Định Hóa  về  Hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2021; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND xã 

về Kế hoạch Hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2021.  Để hướng ứng Ngày pháp luật  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, UBND xã Tân Dương ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật cụ thể như sau: 

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại 

của rượu, bia; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt đến từng cán bộ, công chức và ban công tác mặt trận trên địa 

bàn xã, qua đó nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống  tác hại của rượu, bia; 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt.  

- Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực 

hiện pháp luật về chống  tác hại của rượu, bia; quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thúc đẩy sự quan tâm phối 

hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền phổ 

biến, giáo dục pháp luật; tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần làm giảm tình trạng 

vi phạm pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai Cuộc thi này gắn trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về phòng, chống chống  tác hại của rượu, bia; quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã, cán  bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách, thành viên ban công tác Mặt trận xóm trên địa bàn xã có trách nhiệm 

triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch này; các bài dự thi 
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phải đảm bảo đầy đủ nội dung, hình thức, đối tượng và thời gian thi theo đúng yêu 

cầu và Thể lệ Cuộc thi. 

II. NỘI DUNG CUỘC THI 

1. Nội dung thi 

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống  tác hại của rượu, bia; quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.  

- Hiểu biết về Ngày hưởng ứng pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

2. Đối tượng tham gia Cuộc thi 

Tất cả cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, các thành viên Ban 

công tác Mặt trận của các xóm trên địa bàn xã Tân Dương. 

3. Hình Thức Thi:  Thi viết. 

4. Thời gian, cách thức, kết cấu phần thi 

- Thời gian nhận bài thi: Bài dự thi của cán bộ, công chức, người hoạt động 

không chuyên trách, các thành viên Ban công tác Mặt trận của các xóm trên địa bàn xã 

được gửi về UBND xã Tân Dương huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trước 

ngày 10/11/2021 để Bộ phận Tư pháp tập hợp. 

- Trao giải và tổng kết Cuộc thi: Tháng 12/2021. 

- Người dự thi làm bài dự thi theo Thể lệ cuộc thi, Đề thi và mẫu Bài dự thi 

do Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật chống  tác hại của rượu, bia; quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” do 

UBND xã ban hành. Thể lệ cuộc thi, Đề thi và mẫu bài dự thi gửi kèm theo Kế 

hoạch này và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của xã Tân Dương (tại địa 

https://tanduong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Mặt trận tổ quốc, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã trên địa bàn triển 

khai tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật phòng, chống 

tác hại của rượu, bia; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt” trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách; gắn việc 

triển khai Cuộc thi với việc thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 

18/10/2021 của UBND xã về Kế hoạch Hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.  

2. Bộ phận Văn hóa – Thông tin, xây dựng tin, bài tuyên truyền về Cuộc thi 

trên Cổng thông tin điện tử của xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
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3. Công chức Tư pháp xây dựng bộ câu hỏi, gửi  các đối tượng tham dự thi, 

tập hợp các bài thi viết. 

4.  Các ông/bà trưởng  Ban công tác Mặt trận xóm tuyên truyền Cuộc thi 

đến đông đảo mọi người trong Ban công tác Mặt trận thông qua  họp ban để  mọi 

người biết và tham gia dự thi. 

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật; Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. UBND xã đề nghị cán  bộ, công chức,  người hoạt 

động không chuyên trách, các thành viên trong Ban công tác Mặt trận của các 

xóm trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng Tư pháp; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

- 10 trưởng ban Công tác MT xóm;   

- Lưu: VT. 
   

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

   Nguyễn Xuân Mạnh 
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THỂ LỆ 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

 tác hại của rượu, bia; quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” 

 

( ban hành kèm  theo Kế hoạch số 88/ KH – UBND ngày 28/10/2021 

của UBND xã Tân Dương) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 226/ KH – UBND  ngày 13/10/2021 của UBND huyện 

Định Hóa  về  Hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2021; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND xã về Kế 

hoạch Hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2021. Để hướng ứng Ngày pháp luật  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

UBND xã Tân Dương ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật 

về phòng, chống tác hại của rượu, bia; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ 

Cuộc thi gồm các nội dung sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI 

Đối tượng tham gia Cuộc thi là tất cả cán bộ, công chức, các thành viên Ban 

công tác Mặt trận của các xóm trên địa bàn xã Tân Dương. 

II. NỘI DUNG THI, BÀI THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Nội dung thi 

Kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.  Hiểu 

biết về Ngày hưởng ứng pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

(Ban Tổ chức sẽ ban hành Bộ đề thi theo các nội dung trên). 

2. Câu hỏi và bài dự thi 

Đề thi có hai phần. Phần 1 gồm 30 câu hỏi thi trắc nghiệm; Phần 2 có 01 - 

câu hỏi tự luận. 

Bài dự thi phải được viết tiếng Việt hoặc đánh máy (font chữ Times New 

Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ (các bài viết tay sẽ được tính 

điểm ưu tiên trong quá trình chấm điểm). 
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- Bài dự thi trả lời 30 câu hỏi theo thứ tự và trả lời 01 câu hỏi mở. Phần câu 

hỏi mở các thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quả 05 

trang A4. - Bài dự thi thống nhất sử dụng khổ giấy A4, được đánh số trang theo 

thứ tự, đóng lại thành tập và gửi đúng thời gian quy định. 

Phía trên bài thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước - công 

dân (chứng minh thư nhân dân), địa chỉ, đơn vị công tác, số điện thoại và tên “Bài 

dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống  tác hại của rượu, bia; quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” (theo 

Mẫu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của xã Tân Dương (tại địa 

https://tanduong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/. 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

Thời gian nhận bài dự thi từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 10/11/2021. 

Tất các các bài dự thi gửi về sau thời gian trên là không hợp lệ. 

III. CÁCH THỨC THI, ĐIỂM THI VÀ CHẤM ĐIỂM BÀI THI 

1. Cách thức thi, điểm thi 

UBND xã Tân Dương gửi Bộ câu hỏi đề thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống  tác hại của rượu, bia; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt” trên Cổng Thông tin điện tử của xã Tân Dương 

(tại địa https://tanduong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn/. 

Các ban, ngành, đoàn thể xã, ban công tác Mặt trận xóm triển khai tổ chức 

tuyên truyền về Cuộc thi, vận động các thí sinh tham gia Cuộc thi. Bài thi của các  

cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, thành viên ban công tác 

Mặt trận của các xóm gửi về về UBND xã Tân Dương huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên trước ngày 10/11/2021 để Bộ phận Tư pháp tập hợp. 

Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn 06 bài đạt điểm cao nhất để trao các giải 

Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. 

2. Chấm điểm các bài dự thi 

Tổng điểm của một bài thi là 100 điểm, trong đó: 
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- Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành 

về phòng, chống  tác hại của rượu, bia; quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: 50 điểm. 

- Phần tự luận: 50 điểm. 

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI  

1. Cơ cấu giải thưởng 

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 

- 01 Giải nhất: 500.000  đồng/1 giải; 

- 01 Giải nhì: 400.000  đồng/1 giải; 

- 02 Giải ba:300.000 đồng/1 giải; 

- 02 giải khuyến khích: 200.000 đồng/1 giải. 

Tùy theo kết quả Cuộc thi cơ cấu giải thưởng và mức giải thưởng của Cuộc 

thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định và thông báo 

công khai cho các thí sinh. 

2. Hình thức khen thưởng và phương thức trao giải 

Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho thí sinh đạt giải. 

Trường hợp không thể tổ chức trao giải trực tiếp vì phòng dịch Covid, Ban 

Tổ chức sẽ trao giải trực tuyến và gửi giải thưởng theo địa chỉ của người trúng 

giải. Các cá nhân, đạt giải được UBND xã tặng giấy khen thưởng theo quy định. 

3. Kinh phí giải thưởng và khen thưởng 

Kinh phí chi giải thưởng và khen thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước. 

V. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Sau khi công bố kết quả thi, nếu có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người 

khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trước khi tiến 

hành trao giải thưởng. Các khiếu nại, kiến nghị liên quan đến Cuộc thi được Ban 

Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ 

chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành. 

 Trên đây là Thể lệ cuộc  thi “Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tác hại của rượu, bia; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt”. 
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ĐỀ THI 

A. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM 

( Ông ( bà) khoanh tròn vào câu  trả lời mà mình chọn. Lưu ý mỗi câu hỏi 

chỉ chọn  một phương án  trả lời). 

Câu 1. Người bao nhiêu tuổi không được uống rượu, bia 

a) Người chưa đủ 18 tuổi     b) Người đủ 18 tuổi 

c) Người chưa đủ 16 tuổi    d) Người dưới 16 tuổi 

Câu 2.  Địa điểm nào dưới đây không được bán rượu, bia 

a) Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – 

xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa 

điểm được phép kinh doanh rượu, bia. 

b) Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người 

chưa đủ 18 tuổi. 

c) Cơ sở giáo dục. 

d) Tất cả đáp án trên 

Câu 3.  Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia 

trong trường hợp nào dưới đây 

a) Trước và trong khi tham gia giao thông.    b) Trước khi tham gia giao 

thông 

c) Khi tham gia giao thông                             d) Tất cả đáp án trên 

Câu 4. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của 

rượu, bia như thế nào 

a) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại 

của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt 

vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

b) Tổ chức, công dân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại 

của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt 

vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật 

c) Tổ chức, công dân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại 

của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt 

vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

d) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại 

của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt 

vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Câu 5. Trách nhiệm nào dưới đây thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh 
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a) Tuyên truyền, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên không uống 

rượu, bia; 

b) Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác 

đoàn, đội. 

c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ 

em bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia; 

d) Đáp án a, b 

Câu 6. Trách nhiệm nào dưới đây không thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam  

a) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ 

em bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia 

b) Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác 

hội. 

c) Đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của 

cơ quan, tổ chức; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, thực hiện giám sát, phản 

biện xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của 

pháp luật. 

d) Tuyên truyền, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên không uống 

rượu, bia. 

Câu 7. Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, 

bia 

a) Giáo dục, giám sát, nhắc nhở thành viên chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, 

bia, các thành viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia 

b) Động viên, giúp đỡ người nghiện rượu, bia trong gia đình cai nghiện rượu, 

bia. 

c) Hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng từ chối uống rượu, bia; 

kỹ năng nhận biết, ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, 

bia và thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

d) Tất cả đáp án trên 

Câu 8. Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực khi nào 

a) Từ 01/7/2019      b) Từ 01/01/2020        c) Từ 01/3/2020         d) Từ 

01/7/2020 

Câu 9. Nghiêm cấm Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, 

người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống 

rượu, bia khi nào? 

a) trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. 

b) ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. 

c) ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc. 
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Câu 10. Quảng cáo rượu có độ cồn từ bao nhiêu độ trở lên thì bị nghiêm 

cấm 

a) Từ 10 độ trở lên         b) Từ 15 độ trở lên           c) Từ 20 độ trở lên 

Câu 11. Mục đích  trong thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, 

chống tác hại của rượu, bia là 

a) nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại 

để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng 

đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, văn hóa, kinh tế và các vấn đề xã 

hội khác. 

b) nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại 

để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng 

đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác. 

c) nhằm thay đổi nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại 

để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng 

đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác. 

Câu 12. Nghiêm cấm hành vi Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho 

người chưa đủ bao nhiêu  tuổi. 

a) 16 tuổi               b) 17 tuổi                          c) 18 tuổi                  d) 15 tuổi 

Câu 13. Tác hại của rượu, bia là? 

a) ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia 

đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề 

xã hội khác. 

b) ảnh hưởng, tác động của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, 

cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội 

khác. 

c) ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia 

đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế, văn hóa và 

các vấn đề xã hội khác. 

d) Tất cả đáp án trên 

Câu 14: Cơ sở kinh doanh rượu bia không được mở mới điểm bán rượu, 

bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính bao nhiêu mét tính từ khuôn viên của 

cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông? 

a) 10m                  b) 50m                 c) 100m                            d) 200m 

Câu 15: Địa điểm nào sau đây không được uống rượu, bia? 

a)Cơ sở sản xuất       b)Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải 

trí 

c) Cơ sở bảo trợ xã hội            d) Tất cả các đáp án trên đều đúng 
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Câu hỏi 16: Hành vi nào sau đây thuộc hành vi bị nghiêm cấm trong 

phòng, chống tác hại của rượu, bia? 

A. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia. 

B. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người đủ 18 tuổi. 

 C. Vận động cá nhân, tổ chức không sử dụng sản phẩm rượu, bia không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ, chưa được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 

D. Phát hiện, phản ánh người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia để cảnh 

báo, phòng ngừa, xử lý hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. 

Câu hỏi 17. : Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành 

yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ sẽ bị áp dụng 

mức xử phạt vi phạm hành chính như nhế nào? 

A. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng 

B. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 

 C. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng 

D. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng 

Câu 18: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các 

loại xe tương tự xe mô tô vi phạm “Không có gương chiếu hậu bên trái người 

điều khiển” thì bị xử phạt như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. 

B. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. 

C. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 140.000 đồng. 

Câu 19: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và 

các loại xe tương tự xe mô tô vi phạm “Sử dụng giấy đăng ký xe không do cơ 

quan có thẩm quyền cấp” thì bị xử phạt và áp dụng biện pháp ngăn chặn 

như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng; tịch thu Giấy đăng ký xe; 

tạm giữ xe đến 07 ngày. 

B. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng; tịch thu Giấy đăng ký xe; 

tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 

01 tháng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

C. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng; tịch thu Giấy đăng ký xe; 

tạm giữ xe đến 07 ngày. 

Câu 20: Người điều khiển xe mô tô không mang theo giấy phép lái xe thì 

thì bị xử phạt như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. 

B. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng. 

C. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng. 
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Câu 21: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có 

dung tích xi lanh từ 50 cm 3  trở lên thì bị xử phạt và áp dụng biện pháp ngăn 

chặn như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 200.000 đ đến 400.000 đồng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

B. Phạt tiền từ 400.000 đ đến 600.000 đồng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

C. Phạt tiền từ 400.000 đ đến 800.000 đồng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

Câu 22: Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh 175cm 3  trở lên 

không có Giấy phép lái xe theo quy định thì thì bị xử phạt và áp dụng biện 

pháp ngăn chặn như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

B. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

C. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

Câu 23: Chủ phương tiện là cá nhân giao xe hoặc để cho người không 

đủ điều kiện điều khiển xe mô tô tham gia giao thông (không có giấy phép lái 

xe theo quy định) thì bị xử phạt như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng. 

B. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng. 

C. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. 

Câu 24:  Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả 

xe máy điện) không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi tham 

gia giao thông trên đường bộ thì bị xử phạt như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng. 

B. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. 

C. Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. 

Câu 25:  Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có 

hành vi chở theo từ 03 (ba) người trở lên trên xe thì bị xử phạt như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng; tước quyền sử dụng Giấy 

phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. 

B. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng; tước quyền sử dụng Giấy 

phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. 

C. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng; tước quyền sử dụng Giấy 

phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. 

Câu 26:  Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đi 

không đúng phần đường quy định thì bị xử phạt như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. 

B. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. 

C. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. 
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Câu 27:  Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên đường mà trong 

hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở 

thì bị xử phạt và áp dụng biện pháp ngăn chặn như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng; tước quyền sử dụng 

Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

B. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; tước quyền sử dụng Giấy 

phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

C. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng; tước quyền sử dụng Giấy 

phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

Câu 28:  Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sử dụng chân chống 

quệt xuống đường khi xe đang chạy thì bị xử phạt như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng; tước quyền sử dụng 

Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng; tước quyền sử dụng Giấy 

phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. 

C. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng; tước quyền sử dụng Giấy 

phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

Câu 29:  Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có 

hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe thì bị xử phạt và áp dụng 

biện pháp ngăn chặn như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

B. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; tước quyền sử dụng Giấy 

phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

C. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng; tước quyền sử dụng Giấy 

phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng; tạm giữ xe đến 07 ngày. 

Câu 30: Hành vi nào sau đây không được thực hiện? 

A. Họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ. Phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông 

sản hoặc để vật khác trên đường bộ. 

B.Thả rông súc vật trên đường bộ. 

C. Tất cả các phương án trên. 

 B. PHẦN TỰ LUẬN 

A chị hãy phân tích về  mục đích, ý nghĩa của ngày Hưởng úng pháp luật 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( ngày 09/11)? Liên việc hưởng ứng 

ngày pháp luật tại  địa phương? 
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